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· Tên giao dịch quốc tế 
: VINACOMIN – DEONAI COAL JOINT STOCK COMPANY
· Tên viết tắt                 

: VDNC     
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· Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: số 5700101299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh  cấp lần 2 ngày 11 tháng 5 năm 2011. 
· Địa chỉ:   

· Trụ sở chính
: Phường Cẩm Tây, Thị Xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

· Điện thoại
: (84.33) 3864 251

Fax
: (84.33) 3863 942
    

· Website
:  www.deonai.com 
Email
: contact@deonai.com                     

· Vốn điều lệ
: 160.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tỷ) đồng

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.
1.  Những sự kiện quan trọng.
- Việc thành lập:

Trước ngày giải phóng vùng mỏ, Công ty Than Đèo Nai chỉ là một công trường khai thác than thuộc Công ty khai thác than Bắc Kỳ của Pháp. Sau ngày giải phóng Công ty Than Đèo Nai trực thuộc Xí nghiệp Than Cẩm Phả với chức năng kinh doanh chính là khai thác than lộ thiên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, do yêu cầu của ngành than cần phát triển ngành công nghiệp khai khoáng nên ngày 01 tháng 8 năm 1960 Bộ Công nghiệp Nặng ra Quyết định giải thể Xí nghiệp Than Cẩm Phả để thành lập các Mỏ than mới. Mỏ than Đèo Nai (nay là Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin) được thành lập.

Ngày 30 tháng 06 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Năng lượng ra Quyết định số 414 NL/TCCBLĐ về việc thành lập lại Mỏ Than Đèo Nai, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Cẩm Phả. 

Ngày 17 tháng 9 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 2601 QĐ/TCCB thành lập doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập: Mỏ Than Đèo Nai 

Sau hơn 05 năm hoạt động với tư cách pháp nhân là Mỏ Than Đèo Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2001, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 405/QĐ-HĐQT chính thức đổi tên Mỏ Than Đèo Nai thành Công ty Than Đèo Nai - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam. 

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:


Theo Quyết định số 1968/QĐ-BCN ngày 27/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Công ty cổ phần Than Đèo Nai. Công ty Than Đèo Nai đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động theo Mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2007 với tên giao dịch là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa là 80.000.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) năm giữ 51%, cổ đông trong Công ty nắm giữ 29% và phần còn lại 20% do các cổ đông ngoài Công ty nắm giữ.


- Niêm yết: Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã chứng khoán: TDN.

- Tăng vốn Điều lệ: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Công ty Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu thưởng (8 triệu cổ phiếu) đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 28/9/2011.

2. Quá trình phát triển.
+ Ngành nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Khai thác và thu gom than cứng
	0510

	2
	Khai thác và thu gom than non
	0520

	3
	Khai thác quặng sắt
	0710

	4
	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
	0722

	5
	Xây dựng nhà các loại
	4100

	6
	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
	4210

	7
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	4290

	8
	Xây dựng công trình công ích
	4220

	9
	Chuẩn bị mặt bằng
	4312

	10
	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
	4520

	11
	Sửa chữa máy móc, thiết bị
	3312

	12
	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
	2592

	13
	Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
	2211

	14
	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
	0810

	15
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	2392

	16
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
	4663

	17
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

· Quản lý khai thác cảng và bến thủy nội địa
	5222

	18
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
	4933

	19
	Vận tải hàng hóa đường sắt
	4912

	20
	Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
	5022

	21
	Nuôi trồng thuỷ sản biển
	0321

	22
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
	5510

	23
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
	5610


+ Tình hình hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã Quyết nghị. Lợi nhuận tăng 146% so với kế hoạch, đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,526 triệu đồng/người/tháng tăng 122,8% so với KH, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông.

3.  Định hướng phát triển.
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Phấn đấu sản xuất kinh doanh với mục tiêu: An toàn - Đổi mới - Tiến độ - Hiệu quả - Mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Thứ nhất: Với chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng gia tăng và phục vụ xuất khẩu, trong kế hoạch trung hạn 2010 - 2015 Công ty dự kiến đầu tư mỗi năm khoảng trên 600 tỷ đồng cho khai thác lộ thiên, các hạng mục đầu tư là máy móc thiết bị (Ôtô, hệ thống băng tải đá, máy xúc, máy gạt, bơm nước,...), đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên để có kế hoạch phát triển lâu dài.

- Thứ hai: Có các chính sách đãi ngộ thoả đáng để thu hút nhân tài, đầu tư lớn cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho đầu tư, mở rộng, phát triển doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề.

- Thứ ba: Công ty có thể bổ sung vốn kinh doanh từ một số nguồn vay tín dụng các ngân hàng thương mại, huy động vốn nhàn rỗi từ người lao động trong Công ty hoặc phát hành thêm cổ phiếu theo Điều lệ Công ty để phát triển.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY.
Năm 2011, năm thứ 5 thực hiện theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo triển khai từng nội dung kế hoạch SXKD của công ty đến từng công trường phân xưởng, đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành sát với tình hình thực tế sản xuất.

Trong năm 2011, Công ty trong điều kiện năng lực thiết bị chưa đáp ứng kịp, điều kiện khai thác mỏ có nhiều khó khăn, biến động về giá cả vật tư, có loại vật tư thị trường không có để cung cấp...  Tuy nhiên Công ty đã phát huy tốt nội lực, năng động linh hoạt khắc phục khó khăn tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu, với kết quả chính như sau: (Kế hoạch đã được điều chỉnh tăng so với kế hoạch trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011).

- Than nguyên khai:
 


2.509 ngàn tấn bằng 100,3% KH năm


- Than sàng sạch tại mỏ:


   904 ngàn tấn bằng 102,0% KH năm

- Than tiêu thụ: 




2.740 ngàn tấn bằng 102,2% KH năm


- Đất đá bốc xúc:


    30.055 ngàn m3 bằng 100,2 % KH năm

- Doanh thu tổng số: 
     3.689.932 triệu đồng bằng 116,0% KH năm


- Lợi nhuận (trước thuế):
   114.965 triệu đồng bằng 146,0% KH năm 



- Tiền lương bình quân:


 7,561 triệu đồng /người/tháng đạt 126,0% KH năm


- Cổ tức (dự kiến chi trả):
         15%.

Kết quả SXKD năm 2011 Công ty đã đạt và hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh với VINACOMIN. Công ty có nhiều biện pháp quản lý, đẩy mạnh tiêu thụ để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng.

Công ty dự kiến phương án trả cổ tức cho cổ đông là 15% (Kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 là 10%).

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD công ty năm 2011 đạt kết quả.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC.
1.  Báo cáo tình hình Tài chính cơ bản năm 2011.
	- Cơ cấu tài sản: (%)
	

	 + Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản
	64,41

	 + Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản
	35,59

	- Cơ cấu nguồn vốn (%)
	

	 + Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
	78,18

	 + Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn
	20,09

	- Khả năng sinh lời: (%)
	

	 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần
	2,76

	 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản
	8,70

	 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu
	43,32

	- Khả năng thanh toán: ( lần)
	

	 + Khả năng thanh toán nhanh ( Tổng số tiền và tương đương tiền/ tổng số nợ ngắn hạn)
	0,01

	 + Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ tổng số nợ phải trả)
	1,26


Năm 2011 là năm hết sức khó khăn, Thời tiết không thuận lợi cho ngành mỏ, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn do phải xuống sâu, tài nguyên dần dần cạn kiệt, thị trường tiêu thụ than biến động, các yếu tố vật tư đầu vào để phục vụ sản xuất đều tăng so với năm 2010, lợi nhuận năm 2011 đạt 146% so KH. Nguyên nhân do: Công ty đẩy mạnh tiêu thụ than cục giúp doanh thu tăng, kiểm soát chặt chẽ chi phí giúp công tác quản lý đạt hiệu quả.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:



+  Tài sản ngắn hạn


                       

510.370.067.125 đồng


+ Tài sản dài hạn                                             

846.727.302.435 đồng
   Cộng tài sản                                                                1.357.097.369.560  đồng


+  Nợ phải trả


                                       1.075.529.789.786  đồng


+ Vốn chủ sở hữu                                                  
261.203.383.700 đồng
   Cộng  nguồn vốn                                                         1.357.097.369.560  đồng
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 




         16.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu thường:                                                             16.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu  ưu đãi                                                                        -

- Số  lượng cổ phiếu đang lưu  hành:                                  16.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu thường:                                                             16.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi:                                                                        -

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: 

-

+ Cổ phiếu quỹ: 












-

- Cổ tức (dự kiến):











15%/năm.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
	Chỉ tiêu
	Năm 2011 (đ)
	Năm 2010 (đ)

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	3.689.932.517.271   
	2.268.062.368.922   

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	 
	 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV     {10 = 01- 02}
	3.689.932.517.271 
	2.268.062.368.922 

	4.  Giá vốn hàng bán 
	3.313.584.314.026   
	1.973.045.088.504   

	5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV              {20 = 10 - 11}
	376.348.203.245 
	295.017.280.418 

	6.  Doanh thu hoạt động tài chính
	3.602.022.743 
	3.127.425.677 

	7.  Chi phí tài chính
	93.561.062.736 
	50.643.627.873 

	      Trong đó: Chi phí lãi vay 
	91.555.275.907 
	46.293.424.157 

	8. Chi phí bán hàng
	29.500.463.618 
	26.246.701.018 

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	146.824.764.072 
	139.249.299.718 

	10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh         {30 = 20 +(21-22) - (24+25)}
	110.063.935.562 
	82.005.077.486 

	11. Thu nhập khác
	42.359.195.711 
	110.024.711.728 

	12. Chi phí khác
	37.457.580.856 
	115.106.376.973 

	13.  Lợi nhuận khác      {40 = 31 - 32}
	4.901.614.855 
	(5.081.665.245)

	14.  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế         {50 = 30+40}
	114.965.550.417 
	76.923.412.241 

	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	13.192.613.513 
	7.915.996.995 

	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	 
	 

	17.  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52}
	101.772.936.904 
	69.007.415.246 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	9.662 
	8.626 



Qua số liệu, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, quản lý tài chính tốt, chấp hành tốt chính sách thuế với Nhà nước, các chế độ chi trả bảo hiểm và các chế độ khác với người lao động đúng quy định. Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dở dang, khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời đều ở mức an toàn, không có nợ khó đòi, nợ quá hạn, dự trữ vật tư hợp lý, lợi nhuận trước thuế đạt 114.963 triệu đồng vượt kế hoạch là 146%. Cơ cấu tài sản hợp lý, vốn chủ sở hữu 261.203 triệu đồng so với đầu năm là 208.651 triệu đồng tăng 52.552 triệu tương ứng tăng 125%. 

3.  Những tiến bộ Công ty đã đạt được. 

+ Công ty đã sắp xếp tinh giảm bộ máy, đào tạo và đào tại lại đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời có kế hoạch thu hút nhân tài để phát triển Doanh nghiệp. 

+ Các biện pháp quản lý: Công ty ban hành các quy chế quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty gồm: Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tiền lương, Quy chế đầu tư xây dựng, Quy chế Công bố Thông tin, Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT - GĐ với Đảng uỷ, Công đoàn..., qua đó làm cơ sở cho Giám đốc điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo tốt yêu cầu quản trị Công ty.

+ Công ty ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và tăng cường kiểm tra kiểm soát, xiết chặt công tác tổ chức, công tác điều hành quản lý chung và công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các công trường, phân xưởng và các phòng ban nghiệp vụ. Gắn kỷ luật lao động với năng suất, coi trọng và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả của từng khâu từng công việc, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4.  Kế  hoạch phát triển trong tương lai.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

- Đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên.

- Đầu tư Dự án Cải tạo và mở rộng mỏ than Đèo Nai trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến Băng tải đá để ổn định sản xuất lâu dài của Công ty.
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán theo qui định của Pháp luật.

Công ty đã đăng tải Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán trên trang Website của Công ty và trên 01 tờ báo Trung ương. Công ty gửi Báo cáo tài chính, đến Uỷ ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng kỳ hạn. 

V. BẢN GIẢI  TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN.
1.  Kiểm toán độc lập.
- Đơn vị kiểm toán độc lập.
+ Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH BDO Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.
+ Trụ sở chính: Số 93/B1 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để đạt được mức độ tin cậy hợp lý về việc Báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Cuộc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý về tài chính, kế toán có liên quan.

Không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần nêu trên, chúng tôi xin được lưu ý người đọc báo cáo tài chính về  việc Công ty đã tạm phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 38/NQ-HĐQT ngày 31/12/2011.

2.  Kiểm toán nội bộ 

Công ty có phòng Thanh tra - Kiểm toán nội bộ làm nhiệm vụ giúp Giám đốc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính, ngoài ra còn phối hợp với bộ phận kế toán  thường xuyên kiểm tra đưa các hoạt động nghiệp vụ vào nề nếp. 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN.
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, Công ty:    Không

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ:  Không

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :

+ Tổng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả (Vốn điều lệ: 2.179 tỷ đồng) :

. Tỷ lệ góp vốn:
01% vốn điều lệ (21,799 tỷ đồng)

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo:

21.799.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Tổng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả đang trong giai đoạn chạy thử. 
+ Công ty cổ phần Cảng Cửa Suốt - TKV (Vốn điều lệ: 58 tỷ đồng):

. Tỷ lệ góp vốn :
02% vốn điều lệ 

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 

  1.160.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Cảng Cửa Suốt – TKV. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức :
     

   21%/năm

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.
+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

+  Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

+  Ban Giám đốc điều hành: 01 Giám đốc Công ty điều hành chung, 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Giám đốc phụ trách An toàn, kinh tế đời sống, 01 Phó Giám đốc phụ trách Cơ điện - vận tải, 01 Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, 01 Kế toán trưởng. 

+ Các Công trường, phân xưởng, phòng ban:

 - Các phòng ban Công ty:

	1- Văn phòng 

2- Phòng Kế hoạch

3- Phòng Vật Tư

4- Phòng Tổ chức đào tạo

5- Phòng Lao động tiền lương

6- Phòng Kỹ thuật khai thác

7- Phòng Trắc địa

8- Phòng Địa chất

9- Phòng KCS

10- Phòng Cơ điện
	11- Phòng Kỹ thuật Vận tải

12- Phòng Kỹ thuật An toàn.

13- Phòng Đầu tư xây dựng

14- Phòng Bảo vệ - Quân sự

15- Phòng Thanh tra – Kiểm toán

16- Trạm Y tế

17- Phòng Điều khiển sản xuất

     18- Phòng Kế toán thống kê tài chính

     19- Phòng Môi trường

     20- Ban quản lý dự án


    - Các Công trường – Phân xưởng:

	1- Công trường Máy Khoan 

2- Công trường Máy Xúc

3- Công trường Xe Gạt

4- Công trường Băng tải

5- Công trường Băng sàng

6- Phân xưởng Trạm mạng

7- Phân xưởng S/c Ôtô

8- Phân xưởng Cơ điện

9- Phân xưởng Phục vụ
	10- Phân xưởng vận tải 4

11- Phân xưởng vận tải 5

12- Phân xưởng vận tải 6

13- Phân xưởng vận tải 8

14- Phân xưởng vận tải 9

      15- Phân xưởng vận tải 12

      16- Phân xưởng vận tải phục vụ

      17- Phân xưởng Chế biến


2. Tóm tắt lý lịch Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)

* Giám đốc Công ty:

· Họ tên: PHẠM THÀNH ĐÔNG

· Giới tính: Nam

· Chứng minh nhân dân số: 100983012 

Ngày cấp: 16/3/2005;   Nơi cấp: Quảng Ninh

· Ngày tháng năm sinh: 01/6/1961.

· Nơi sinh: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu I, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 033-3864 253.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	4/1985-4/1994
	Nhân viên phòng KTKT-Mỏ than Đèo Nai

	5/1994-15/10/2001
	Phó phòng KTKT- Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001-01/2002
	Phó phòng KTKT- Công ty than Đèo Nai

	2/2002-3/2002
	Trợ lý giám đốc - Công ty than Đèo Nai

	4/2002-12/2006
	Phó giám đốc - Công ty than Đèo Nai

	01/2007 -14/4/2010
	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc - Công ty cổ phần than Đèo Nai – TKV

	15/4/2010 đến nay
	Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
· Số cổ phần đang nắm giữ: 

   Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 1.424 cổ phần
         

Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 8.160.000 cổ phần = 51%

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

Họ tên:
 Bùi Thị Chức

Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 1.412 cổ phần
· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Phó Giám đốc phụ trách An toàn - Kinh tế đời sống

· Họ tên: NGUYỄN BÁ XÔ

· Giới tính:   Nam                 

· Số Chứng minh thư nhân dân:  100350389

Ngày cấp: 30/12/2003

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh.

· Ngày tháng năm sinh:  13/01/1958.

· Nơi sinh: Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định.

· Quốc tịch:  Việt Nam.

· Dân tộc:  Kinh.

· Quê quán: Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 28, phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh  

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 033 3864 254

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí.

· Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	3/1977 đến 8/1985
	Công nhân sửa chữa ôtô-Xí nghiệp vận tải ôtô Cẩm Phả

	9/1985 đến 6/1986
	Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp vận tải ôtô Cẩm Phả

	7/1986 đến 4/1988
	Phó trưởng phòng phụ trách phòng kỹ thuật đoàn xe Đèo Nai - Xí nghiệp vận tải ôtô Cẩm Phả

	5/1988 đến 1988
	Đội phó đội xe-Mỏ than Đèo Nai

	1989-19/7/1993
	Phó phòng Kỹ thuật vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	20/7/1993 đến  19/3/1994
	Cán bộ xưởng bảo dưỡng - Mỏ than Đèo Nai

	20/3/1994 đến 14/6/1994
	Cán bộ phòng kỹ thuật vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	15/6/1994 đến 3/1995
	Phó phòng vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	4/1995 đến 15/10/2001
	Trưởng phòng Vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001 đến 12/2006
	Trưởng phòng Kỹ thuật vận tải - Công ty than Đèo Nai

	01/01/2007-5/2008
	Trưởng phòng Kỹ thuật vận tải- Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

	01/6/2008 đến nay
	Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV (Nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin)


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc - Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.
· Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ:

· Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 1.994 cổ phần
  - Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

· Họ và tên: Vũ Thị Loan

· Quan hệ:  Vợ

· Số cổ phần nắm giữ: 1.852 cổ phần 

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Phó Giám đốc phụ trách sản xuất

· Họ tên: NGUYỄN NGỌC TÙNG

· Giới tính: Nam                 

· Số Chứng minh thư nhân dân: 100627127

· Ngày cấp: 13/6/2007

· Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh.

· Ngày tháng năm sinh:  08/8/1965.

· Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Quốc tịch:  Việt Nam.

· Dân tộc:  Kinh.

· Quê quán: Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 24 - Phường Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh 

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 033 3862 470

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.

· Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	10/1989 - 02/1990
	Công nhân vận hành xúc - Công trường Xúc

Mỏ than Cao Sơn

	3/1990-5/1992
	Công nhân KCS – Trung tâm KCS than Cẩm Phả - Công ty than Cẩm phả

	6/1992-10/1993
	Công nhân Kho than Cọc 3 - Mỏ than Đèo Nai

	11/1993-9/1995
	Nhân viên phòng KCS - Mỏ than Đèo Nai

	10/1995-01/1996
	Đốc công công trường Máy xúc - Mỏ than Đèo Nai

	2/1996-9/1999
	Cán bộ chỉ huy sản xuất – Mỏ than Đèo Nai

	10/1999-10/2001
	Phó Trung tâm chỉ huy sản xuất – Mỏ than Đèo Nai

	11/2001-01/2006
	Trưởng phòng Điều khiển sản xuất-Công ty than Đèo Nai

	02/2006-12/2006
	Trưởng phòng KCS – Công ty than Đèo Nai-TKV.

	01/2007-3/2009
	Trưởng phòng KCS-Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV.

	4/2009 đến 01/6/2010
	Trợ lý Giám đốc kiêm Trưởng phòng KCS - Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV.

	02/6/2010 đến nay
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV (Nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin)


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc - Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin.
· Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ:

- Trong đó : Sở hữu cá nhân: 140 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật
· Họ tên: Phạm Duy Thanh



· Giới tính: Nam

· Số Chứng minh thư nhân dân: 100670840  

    

Ngày cấp:   01 tháng 7  năm  2008

    

Nơi cấp: Quảng Ninh.

· Ngày tháng năm sinh: 03/11/1977.

· Nơi sinh: Quảng Ninh.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Hưng Yên.

· Địa chỉ thường trú: 104, khu 6, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 

· Trình độ văn hóa: 12/12 Phổ thông trung học.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật (Khai thác mỏ)

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	9/1999-01/2002
	Cán bộ phòng Kỹ thuật khai thác-Mỏ than Đèo Nai

	2/2002 -12/2006
	Phó phòng Kỹ thuật khai thác- Công ty than Đèo Nai-TKV

	01/2007-8/2008
	Phó trưởng phòng Kỹ thuật khai thác- Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

	9/2008 - 16/4/2011
	Trưởng phòng Kỹ thuật khai thác-Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

	17/4/2011 đến nay
	Phó giám đốc-Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ 



Trong đó: - Sở hữu cá nhân:  Không

  - Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:  Không

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không


* Phó Giám đốc phụ trách Cơ điện - Vận tải

· Họ tên: ĐẶNG XUÂN VƯỢNG


· Giới tính: Nam

· Chứng minh nhân dân số: 100710480

Ngày cấp:  25/12/1996;

Nơi cấp: tại Quảng Ninh 

· Ngày tháng năm sinh: 18/10/1960.

· Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh .

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 63 - khu Bình Minh, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan:.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	4/1981 – 11/1982
	Thợ sửa chữa cơ máy xúc PXCĐ-Mỏ than Đèo Nai

	 12/1982 – 02/1985 
	Thợ nguội gia công – PXCĐ- Mỏ than Đèo Nai

	02/1985-4/1987
	Cán bộ phòng đào tạo - Mỏ than Đèo Nai

	5/1987 - 10/1990
	Cán bộ đào tạo trường CNKT - Mỏ than Đèo Nai

	11/1990-8/1995
	Cán bộ phòng Cơ điện - Mỏ than Đèo Nai

	9/1995 – 10/1997
	Phó phòng Cơ điện - Mỏ than Đèo Nai

	11/1997 – 15/10/2001
	Trưởng phòng Cơ điện - Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001-12/2006
	Trưởng phòng Cơ điện – Công ty than Đèo Nai

	01/2007-5/2007
	Trưởng phòng Cơ điện – Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

	6/2007 – 4/2008
	Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai – TKV  (Nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin)


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

   Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 1.710 cổ phần
         

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không


* Kế toán trưởng

· Họ tên: PHẠM QUANG TUYẾN


· Giới tính: Nam

· Số Chứng minh thư nhân dân : 100679926

Ngày cấp:  28 tháng 02 năm 1996 ;

Nơi cấp: Quảng Ninh.

· Ngày tháng năm sinh: Ngày 22 tháng 8 năm 1959.

· Nơi sinh: Xã Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Xã Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: tổ 56 phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 033-3863 967.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kế toán công nghiệp.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	3/1983 đến 6/1993
	Cán bộ phòng Kế toán tài chính- Mỏ than Đèo Nai

	7/1993 đến 7/1994
	Phó phòng Kế toán tài chính- Mỏ than Đèo Nai

	8/1994 đến 09/5/1995
	Trưởng phòng Kế toán tài chính- Mỏ than Đèo Nai

	10/5/1995 đến 15/10/2001
	Kế toán trưởng Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001 đến 12/2006
	Kế toán trưởng Công ty than Đèo Nai

	01/2007 – 3/2008
	Kế toán trưởng Công ty cổ phần than Đèo Nai

	4/2008 đến nay
	Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty cổ phần than Đèo Nai


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 4.000 cổ phần
        

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

Họ tên: Phạm Thị Bình



Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 4.200 cổ phần
· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

  - Số lượng Cán bộ công nhân viên: 


Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số lao động là 3.175 người


Trong đó:  
+ Cán bộ nhân viên:
      420 người chiếm 13,2%




       
+ Công nhân kỹ thuật:    2.113 người chiếm 66,6%




       
+ Lao động phổ thông:      642 người chiếm 20,2%

Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp, chế độ nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi động viên, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động... luôn được chú trọng.

- Thay đổi thành viên HĐQT:  Không có thay đổi.
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN  TRỊ CÔNG TY.
1.  Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
* Hội đồng quản trị:                                                                     

1. Ông Phạm Thành Đông:      Chủ tịch HĐQT  - Giám đốc Công ty.                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 1.424 cổ phần
         
- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 8.160.000 cổ phần = 51%

2. Ông Mai Huy Trung:      Uỷ viên Thường trực HĐQT                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 328 cổ phần

         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

3. Ông Phạm Quang Tuyến:  Uỷ viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 4.000 cổ phần

         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

4. Ông Phạm Đăng Quang:   Uỷ viên HĐQT  - Chủ tịch Công đoàn Công ty .

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 1.994 cổ phần

         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

5. Ông Đặng Quang Minh:   Uỷ viên HĐQT – Trợ lý Giám đốc, TP Vật tư                                           

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 13.406 cổ phần

         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

1. Ông Đặng Quang Minh:   Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng Vật tư                                           

2. Ông Mai Huy Trung:       Uỷ viên Thường trực HĐQT                                            

*  Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+ Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết thường kỳ trong năm trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm vụ và chiến lược cho năm kế hoạch 2011.

+  Ban hành 38 Nghị quyết, ra các quyết định đầu tư và phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư phục vụ kịp thời cho việc đầu tư mua sắm phục vụ sản xuất của công ty. Trong lĩnh vực đầu tư ra ngoài, Công ty đầu tư góp vốn vào các Công ty với tổng số tiền góp vốn tại thời điểm 31/12/2011 là:  22.959.000.000 đồng.

 + Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm cho Ban Giám đốc. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý từ Công ty đến các phòng, công trường, phân xưởng. Ra các nghị quyết và ban hành các quyết định quản lý, các biện pháp giải quyết tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện và điều hành quản lý.

+ Đình kỳ, Sơ kết 6 tháng, năm kiểm điểm các mặt hoạt động tổng thể trong sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những thế mạnh và tồn tại để có những giải pháp tối ưu để thúc đẩy sản xuất ngày một hiệu quả hơn.

* Ban Kiểm soát:
- Thành phần:

1. Ông Phạm Công Đoàn:
 Trưởng ban kiểm soát.

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: Không

         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

2. Ông Vũ Văn Huy:

Uỷ viên Ban kiểm soát 

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân:  802
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

3. Bà Vũ Hiền Hoà:

Uỷ viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân:  1.800

         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

- Hoạt động của BKS.


Trong năm 2011, BKS đó thực hiện tốt chức năng của mình, như: giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

* Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. 

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT:

	Tờn
	Số cổ phần tại thời điểm 21/3/2012
	Tỷ lệ (%)

	
	Số CP đại diện
	Số CP sở hữu
	Tổng số CP
	

	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam

Số: 226 Lê Duẩn- Hà Nội

Đại diện: Ông Phạm Thành Đông
	8.160.000
	1.424
	8.161.424
	51,0089

	Ông: Phạm Quang Tuyến
	
	      4.000
	4.000
	0.0250

	Ông: Mai Huy Trung
	
	    328
	328
	0.0021

	Ông: Phạm Đăng Quang
	
	1.994
	1.994
	0,0125

	Ông: Đặng Quang Minh
	
	13.406
	13.406
	0,0838

	Tổng cộng
	8.160.000
	21.152
	8.181.152
	51,1323


* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có giao dịch.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

2.1. Cơ cấu cổ đông của Công ty.

 (Tính đến ngày 21/3/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp ngày gần nhất)

	STT
	Cơ cấu Cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ 
	Tỷ lệ (%)

	I
	TỔ CHỨC:  22 cổ đông
	9.666.266
	60,4142

	1
	Trong nước: 20 cổ đông
	9.532.266
	59,5767

	2
	Ngoài nước: 02 cổ đông
	134.000
	0,8375

	II
	CÁ NHÂN: 2.603 cổ đông
	6.333.734
	39,5858

	1
	Trong nước: 2.586 cổ đông
	6.265.834
	39,1614

	1.1
	Cán bộ công nhân viên (1.735 cổ đông)
	1.709.835
	10,6864

	1.2
	Không phải CBCNV (868 cổ đông)
	4.555.999
	28,4750

	2
	Nước ngoài: 17 cổ đông
	67.900
	0,4244

	
Tổng cộng (2.625 cổ đông)
	16.000.000
	100%


2.2.  Cổ đông nước ngoài:

- Tổ chức: 

02 cổ đông sở hữu: 
134.000 cổ phần

Trong đó:

+ Công ty INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

. Địa chỉ liên hệ: Sewei 2, 8501 SP Joure, The Netherlands
. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 120.000 cổ phần

+ Công ty IWAI SECURITIES CO., LTD

. Địa chỉ liên hệ: 1-8-16 Kitahama Chuo-ku Osaka 541-0041 Japan
. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 14.000 cổ phần

- Cá nhân:  17 cổ đông sở hữu: 67.900 cổ phần
Trong đó: 

	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phần

	1
	Chen Juen Yi
	1 F-4, No.227, GrongYuan Rd, Linkou Shian, Taipei County, Taiwan
	400

	2
	GO NAKANISHI
	TOKYO TO SUGINAMI KU MINAMI OGIKUBO 2-19-16
	600

	3
	Hsu Hung Lung
	22F No.23 Alley 19, Lane 22, Baosheng Road, Yonghe City, Taipei county, TaiWan
	14.900

	4
	Isaka Yoichi
	2-13-3-303 Kamitsuruma Honcho, Sagamihara-city, Kanagawa 228-0818, Japan
	2.000

	5
	Ishizuka Yosuke
	Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Kohoku-ku Hiyoshi-Hocho 6-31-2-103
	200

	6
	KAWAKAMI HISAO
	OSAKA SHI NISHINARI
	6.000

	7
	Kohei Sugimoto
	F201 Sedona Suits, 96 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
	20.800

	8
	MATSUMOTO KAZUYUKI
	1-21-34 Shimotakatsu Tsuchiura-shi Ibaraki Japan
	600

	9
	NOBUYUKI SANO
	KANAGAWA-KEN,YOKOHAMA-SHI, KANAZAWA-KU,OOKAWA 7 RADIANT CITY
	200

	10
	OKUMURA KOZO
	TOKYOTO TOSHIMA-KU SUGAMO 2-9-1-701
	17.000

	11
	ONG KIAN SOON
	29 B Clementi Crescent S599542
	1.400

	12
	Shinichi Sano
	307 La Maree Shirokane, 2-5-5, Shirogane, Minato-ku, Tokyo, Japan
	600

	13
	Shiratori Jinichi
	4-5-5 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8076, Japan
	200

	14
	Wataru Miyazawa
	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan
	200

	15
	Willem Stuive
	Sluispolderweg 11, 1505, HJ Zanndam, NL
	2.000

	16
	Yoji Onishi
	Izumi-cho 3-16-8 Suita-shi, Osaka, Japan
	200

	17
	Yutaka Noda
	993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun Kanagawaken Japan
	600


Trên đây là Báo cáo Thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xin được trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng toàn thể cổ đông Công ty.
Trân trọng./
Nơi nhận :







                 CHỦ TỊCH HĐQT - GIÁM ĐỐC 

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ;



            

- Sở GDCK Hà Nội;

- Thành viên HĐQT, BKS;

- Các cổ đông Công ty;








  
      (Đã ký)
- Lưu VP, HĐQT, Website Công ty.
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